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TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −4𝑥 − 6
3𝑥 + 6

. Tính giá trị của hàm số tại 𝑥 = −3 (trả lời kèm dấu).

Câu 2. Hàm số 𝑦 = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥 + 𝑑 có hệ số 𝑎 = −1. Đồ thị của hàm số có hai điểm cực trị với hoành độ 

lần lượt là −1 và 3, đồng thời cắt trục tung tại điểm có tung độ 5. Tính 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑.

Câu 3. Góc 𝛼 thuộc góc phần tư thứ nhất thỏa mãn sin 2𝛼 = 840
1369

 và cos 2𝛼 = 1081
1369

, đồng thời sin 𝛼 < cos 𝛼. 

Tính tan 2𝛼 (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 4. Một hộp có 20 tấm thẻ được chia thành bốn nhóm: 4 thẻ vừa mang tính chất 𝐴 vừa mang tính chất 𝐵, 

8 thẻ chỉ mang tính chất 𝐴, 6 thẻ chỉ mang tính chất 𝐵 và 2 thẻ không mang tính chất nào. Chọn ngẫu nhiên 

một tấm thẻ trong hộp. Biết tấm thẻ được chọn mang tính chất 𝐴, tính xác suất nó mang tính chất 𝐵 (làm tròn 

đến hàng phần trăm).

Câu 5. Cho 𝐴(4;−5; 0), 𝐵(−3;−19;−7). Điểm 𝑀  thuộc 𝐴𝐵, 𝐴𝑀 : 𝑀𝐵 = 3 : 4. Tính hoành độ của 𝑀 .

Câu 6. Biết ∫5
0
𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = −8 và ∫5

0
𝑔(𝑥) 𝑑𝑥 = −7. Tính ∫5

0
[5𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥)] 𝑑𝑥 (trả lời kèm dấu).

Câu 7. Gọi 𝑀  và 𝑚 lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 16
𝑥

+ 2 trên đoạn 

[1; 16]. Tính 𝑀 +𝑚.

Câu 8. Một ống đựng bút có 4 chiếc bút màu xanh và 7 chiếc bút màu đen. Lấy ngẫu nhiên lần lượt hai chiếc 

bút, mỗi lần lấy một chiếc bút và không hoàn lại. Tính xác suất để cả hai lần đều lấy được chiếc bút màu xanh 

(làm tròn đến hàng phần trăm).
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Câu 9. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba điểm 𝐴(3; 1;−2), 𝐵(2; 2; 0), 𝐶(0; 2;−3). Mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶) có một 

vectơ pháp tuyến 𝑛⃗ = (𝑎; 𝑏; 𝑐) với 𝑎, 𝑏, 𝑐 là các số nguyên, 𝑎 > 0 và ước chung lớn nhất của | 𝑎 |, | 𝑏 |, | 𝑐 | 
bằng 1. Tính 𝑎 + 𝑏 + 𝑐.

Câu 10. Một kho lạnh nhiều tầng cần lắp một vách ngăn phẳng thuộc họ (𝜋𝑘): −𝑥 − 4𝑦 + 𝑧 = 𝑘, trong đó 𝑘 

chỉ nhận giá trị nguyên thoả −118 ≤ 𝑘 ≤ −86 (toạ độ theo cm). Ba đầu đo của cụm ghi nhiệt tầng dưới phải 

nằm hẳn về phía −𝑥 − 4𝑦 + 𝑧 < 𝑘, còn ba đầu đo của cụm ghi nhiệt tầng trên phải nằm hẳn về phía −𝑥 −
4𝑦 + 𝑧 > 𝑘.

Điểm của cụm ghi nhiệt tầng dưới 𝑥 𝑦 𝑧
𝑃1 4 36 0
𝑃2 40 40 24
𝑃3 22 28 16

Điểm của cụm ghi nhiệt tầng trên 𝑥 𝑦 𝑧
𝑄1 20 25 32
𝑄2 34 3 12
𝑄3 36 0 0

Các số trên đã làm tròn: toạ độ của cụm ghi nhiệt tầng dưới làm tròn đến bội gần nhất của 2, 2, 4 theo ba trục 

𝑥, 𝑦, 𝑧 của cụm ghi nhiệt tầng trên là 2, 1, 4. Toạ độ thật của một đầu đo có thể là bất kì giá trị làm tròn ra số 

đã ghi. Yêu cầu an toàn: với mọi bộ toạ độ thật có thể, khoảng cách từ mỗi đầu đo tới vách ngăn phải ít nhất 

𝜌 = 0, 9 cm. Trong các nấc 𝑘 thoả yêu cầu ấy, chọn nấc làm khoảng cách nhỏ nhất trong hai cụm lớn nhất 
có thể. Hỏi nấc 𝑘 được chọn là bao nhiêu? (trả lời kèm dấu).

Câu 11. Hai phòng thí nghiệm vật liệu cùng đo độ bền kéo (đơn vị MPa) và mỗi nơi nộp một bảng tần số ghép 

nhóm. Khi tính toán, mọi quan sát trong một lớp được thay bằng trung điểm của lớp ấy.

Phòng 𝐴 [91; 98) [98; 105) [105; 112) [112; 119)
Tần số 23 8 8 11

Phòng 𝐵 [84; 90) [90; 96) [96; 102) [102; 108) [108; 114)
Tần số 21 25 14 3 6

Kiểm định sau đó cho thấy phòng 𝐵 bị lệch mốc: mọi số liệu của phòng 𝐵 đều sai lệch cùng một lượng. Trước 

khi gộp hai mẫu thành một mẫu chung, người quản lí được phép cộng cùng một số nguyên 𝛿 vào mọi quan sát 

của phòng 𝐵, với −20 ≤ 𝛿 ≤ 20. Số liệu phòng 𝐴 và cách chia lớp của phòng 𝐵 giữ nguyên. Hỏi độ lệch chuẩn 

nhỏ nhất của mẫu gộp sau hiệu chuẩn bằng bao nhiêu MPa?

Câu 12. Trong không gian cho 6 mặt phẳng đôi một cắt nhau, không có hai giao tuyến nào trùng nhau. Tính 

số giao tuyến.

Thi thử trực tuyến, chấm ngay, có lời giải chi tiết Trang 2/3

https://kythithpt.com


Thi thử online lớp 10, 11, 12 và tốt nghiệp THPT kythithpt.com

Câu 13. Một tổng đài chăm sóc khách hàng lập bảng tần số ghép nhóm cho thời lượng cuộc gọi (đơn vị phút) 

của 77 cuộc gọi, các lớp cùng độ rộng 7:

Lớp [28; 35) [35; 42) [42; 49) [49; 56) [56; 63) [63; 70) [70; 77)
Tần số 7 9 9 14 8 13 17

Hai ranh giới lớp từng bị cấu hình sai. Nhân viên được xác minh lại và chọn đúng một trong hai thao tác 

dưới đây, rồi thực hiện nó với một số nguyên 𝑘 trong [0; 12]: (1) chuyển 𝑘 cuộc gọi từ lớp [42; 49) sang lớp 

[49; 56) (2) chuyển 𝑘 cuộc gọi từ lớp [35; 42) sang lớp [42; 49). Ba tứ phân vị ước lượng được tính bằng nội 

suy 𝑄𝑝 = 𝐿+ ℎ𝑝𝑁 − 𝐹trước
𝑓lớp

, trong đó lớp chứa 𝑄𝑝 là lớp đầu tiên có tần số tích luỹ đạt 𝑝𝑁 . Yêu cầu sau khi 

chuyển: khoảng tứ phân vị 𝑄3 −𝑄1 không vượt 23, 06, đồng thời trung vị 𝑄2 vẫn nằm trong dải đã chứng 

nhận [53, 75; 55, 78]. Hỏi phải chuyển ít nhất bao nhiêu cuộc gọi?

Câu 14. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai điểm 𝐴(4; 2; 5) và 𝐵(5;−6; 9). Điểm 𝐶 thỏa mãn 𝐴𝐶 = 2𝐴𝐵. Tính 

độ dài đoạn thẳng 𝐴𝐶 .

Câu 15. Cho 𝐹′(𝑥) = 3𝑥3 và 𝐹(0) = 3. Tính 𝐹(1).

Câu 16. Lượng cầu theo giá là 𝑞(𝑝) = 120 − 4𝑝 chi phí biến đổi là 8 trên mỗi sản phẩm và chi phí cố định là 

10. Tìm giá bán làm lợi nhuận lớn nhất.

Câu 17. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho mặt phẳng (𝑃 ) : 𝑥 − 2𝑦 + 𝑧 − 2 = 0 và đường thẳng 𝑑 : {
𝑥=1
𝑦=𝑚𝑡
𝑧=−3+2𝑡

 với 

𝑚 là tham số thực. Tìm 𝑚 để 𝑑 song song với (𝑃 ).

Câu 18. Đồ thị hàm số 𝑦 = (𝑥 + 2)(3 − 𝑥) cắt trục hoành tại hai điểm. Tính hoành độ lớn hơn trong hai hoành 

độ ấy.

Câu 19. Hàm số 𝑦 = 𝑥3 + 3𝑥2 − 9𝑥 − 1 nghịch biến trên khoảng (𝑚; 𝑛). Tính 𝑚+ 𝑛 (trả lời kèm dấu).

Câu 20. Khối chóp có diện tích đáy bằng 24 và chiều cao bằng 6. Tính thể tích khối chóp.
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